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1 10B KQH015905 TRẦN THỊ TƯƠI 28/02/1996 Đạt GP Nguyện vọng 3

2 40B THV004324 NGUYỄN THỊ THANH HIỀN 12/05/1997 Đạt GP Nguyện vọng 3

3 42B THV005160 LỒ THÚY HỒNG 21/12/1997 Đạt GP Nguyện vọng 3

4 46B BKA014726 ĐẶNG THỊ UYÊN 19/07/1997 Đạt GP Nguyện vọng 2

5 64B TQU001902 ĐẶNG PHƯƠNG HOA 25/12/1997 Đạt GP Nguyện vọng 1

6 65B DCN003588 TRẦN THỊ HÂN 20/03/1996 Đạt GP Nguyện vọng 3

7 90B TLA008402 NGUYỄN THANH LOAN 28/05/1997 Đạt GP Nguyện vọng 3

8 95B LNH002395 PHẠM THỊ HƯƠNG GIANG 31/10/1997 Đạt GP Nguyện vọng 2

9 96B SPH009930 NGUYỄN THỊ THUỲ LINH 03/12/1997 Đạt GP Nguyện vọng 1

10 111B KHA001643 ĐINH THỊ DUNG 04/06/1997 Đạt GP Nguyện vọng 3

11 115B SPH001089 NGUYỄN THỊ VÂN ANH 09/03/1997 Đạt GP Nguyện vọng 2

12 128B THV000300 LÊ VŨ NGỌC ANH 06/04/1997 Đạt GP Nguyện vọng 2

13 139B THP008888 HOÀNG THỊ TẤT LỢI 03/03/1997 Đạt GP Nguyện vọng 2

14 153B THV014074 TRẦN MINH TRÍ 09/09/1995 Đạt GP Nguyện vọng 3

15 158B TND001048 TÔ THỊ ANH 11/07/1994 Đạt GP Nguyện vọng 3

16 177B SPH017519 NGUYỄN HUYỀN TRANG 14/01/1997 Đạt GP Nguyện vọng 2

17 182B HDT012392 TRƯƠNG THỊ LAN HƯƠNG 05/09/1997 Đạt GP Nguyện vọng 2

18 185B THV011056 HÀ THỊ NHƯ QUỲNH 27/02/1997 Đạt GP Nguyện vọng 3

19 206B LNH010606 NGUYỄN THỊ THU UYÊN 22/08/1997 Đạt GP Nguyện vọng 1

20 209B SPH006403 PHẠM TRUNG HIẾU 05/06/1996 Đạt GP Nguyện vọng 2

21 215B SPH018232 LƯƠNG VĂN TRƯỜNG 28/07/1997 Đạt GP Nguyện vọng 1

22 216B SPH015176 ĐỖ QUÂN THÁI 10/06/1997 Đạt GP Nguyện vọng 1

23 225B LNH003465 TRẦN THANH HOA 19/09/1997 Đạt GP Nguyện vọng 3

24 238B HDT014558 NGUYỄN THỊ MỸ LINH 28/04/1996 Đạt GP Nguyện vọng 3

25 242B HDT007545 NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH 09/08/1997 Đạt GP Nguyện vọng 3

26 244B YTB019381 VŨ THỊ THANH 06/06/1996 Đạt GP Nguyện vọng 3

27 253B BKA004239 LÊ THỊ THU HẰNG 20/10/1997 Đạt GP Nguyện vọng 3

28 256B TND011720 ĐINH THỊ HƯƠNG 05/01/1997 Đạt GP Nguyện vọng 3

29 262B THV004220 TRẦN THỊ HẬU 10/02/1997 Đạt GP Nguyện vọng 3

30 269B TND008717 HOÀNG THỊ HOA 23/08/1996 Đạt GP Nguyện vọng 2

31 276B TQU005226 HOÀNG THỊ THÍCH 25/11/1997 Đạt GP Nguyện vọng 3

32 280B LNH006082 BÙI THỊ MẾN 22/05/1997 Đạt GP Nguyện vọng 1

33 281B LNH005843 BÙI THỊ LÝ 03/04/1997 Đạt GP Nguyện vọng 3

34 301B TND024041 VŨ HOÀNG THỊNH 19/12/1992 Đạt GP Nguyện vọng 2

35 306B THV011889 NGUYỄN THỊ THANH 12/07/1997 Đạt GP Nguyện vọng 2

36 307B BKA001304 LƯƠNG THỊ BÍCH 08/06/1997 Đạt GP Nguyện vọng 3

37 311B KHA009775 ĐỖ THU THỦY 27/11/1997 Đạt GP Nguyện vọng 2

38 322B YTB000922 NGUYỄN THỊ VÂN ANH 08/08/1997 Đạt GP Nguyện vọng 2

39 326B THP016937 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG VY 11/09/1997 Đạt GP Nguyện vọng 3

40 327B BKA006848 TRẦN THỊ KHUYÊN 08/04/1996 Đạt GP Nguyện vọng 3

41 332B TQU001393 ĐẶNG VIỆT HÀ 28/11/1996 Đạt GP Nguyện vọng 2

42 360B DCN006294 LÊ THỊ KHÁNH LINH 02/09/1997 Đạt GP Nguyện vọng 3

43 361B LNH006693 NGUYỄN THỊ NGỌC 01/03/1996 Đạt GP Nguyện vọng 3
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44 365B DCN009415 GIANG THỊ QUỲNH 05/03/1997 Đạt GP Nguyện vọng 3

45 380B TTB002500 TAO THỊ HOÀNG 12/07/1997 Đạt GP Nguyện vọng 3

46 388B TQU003577 PHÀN MÙI MẤY 14/10/1995 Đạt GP Nguyện vọng 2

47 389B SPH019797 HOÀNG THỊ HẢI YẾN 08/05/1997 Đạt GP Nguyện vọng 3

48 392B LNH004221 NGÔ THANH HUYỀN 10/10/1997 Đạt GP Nguyện vọng 3

49 396B LNH002301 ĐẶNG HỒNG GẤM 22/07/1997 Đạt GP Nguyện vọng 2

50 406B LNH009977 LÊ NGỌC TRINH 28/01/1997 Đạt GP Nguyện vọng 3

51 410B TND020803 NGUYỄN THỊ QUYÊN 05/02/1997 Đạt GP Nguyện vọng 3

52 412B DCN010881 VŨ THỊ THU 12/12/1997 Đạt GP Nguyện vọng 3

53 413B HHA000934 TRẦN THỊ LAN ANH 26/09/1997 Đạt GP Nguyện vọng 3

54 422B THV011109 NGUYỄN NHƯ QUỲNH 08/02/1997 Đạt GP Nguyện vọng 3

55 428B KQH010848 KIỀU THU PHƯƠNG 23/07/1997 Đạt GP Nguyện vọng 3

56 431B TQU003199 NGUYỄN THẢO LINH 17/10/1997 Đạt GP Nguyện vọng 3

57 433B THP016651 PHẠM THỊ VÂN 11/11/1997 Đạt GP Nguyện vọng 3

58 444B TND029784 LƯƠNG THIỆN XUÂN 07/09/1997 Đạt GP Nguyện vọng 3

59 448B KHA006731 NGÔ THỊ TRÀ MY 22/09/1997 Đạt GP Nguyện vọng 3

60 451B TDV005366 NGUYỄN THỊ DUYÊN 28/02/1997 Đạt GP Nguyện vọng 3

61 461B YTB003336 ĐỖ THỊ DỊU 20/09/1997 Đạt GP Nguyện vọng 2

62 467B YTB009991 MAI THỊ THU HUYỀN 16/05/1997 Đạt GP Nguyện vọng 3

63 468B TDV011072 HOÀNG THỊ HÒA 03/01/1996 Đạt GP Nguyện vọng 2

64 474B THV012186 LÊ THỊ THẢO 22/05/1997 Đạt GP Nguyện vọng 1

65 477B THV008802 TUNG THỊ MUI 09/03/1997 Đạt GP Nguyện vọng 2

66 479B TTB006202 LƯỜNG THỊ THOẢNG 05/05/1997 Đạt GP Nguyện vọng 2

67 482B TTB004906 NGUYỄN NHƯ PHƯƠNG 25/03/1996 Đạt GP Nguyện vọng 3

68 489B TTB003286 LY THỊ LAI 08/04/1997 Đạt GP Nguyện vọng 3

69 500B TTB000738 LÒ THỊ CHUNG 24/01/1997 Đạt GP Nguyện vọng 3

70 509B TSN002773 ĐỖ THỊ HỒNG ĐÀO 01/02/1997 Đạt GP Nguyện vọng 2

71 511B HHA006246 ĐẶNG MINH HUYỀN 01/11/1997 Đạt GP Nguyện vọng 3

72 548B TTB002943 KHOÀNG THỊ THU HƯƠNG 19/05/1997 Đạt GP Nguyện vọng 3

73 550B TCT019473 TRÌNH THỊ THANH THƯƠNG 24/11/1997 Đạt GP Nguyện vọng 2

74 556B DQN005572 ĐINH SONG HÀO 02/06/1996 Đạt GP Nguyện vọng 3

75 582B KQH001105 HÀ THỊ BÌNH 24/09/1997 Đạt GP Nguyện vọng 3

76 588B TTB001774 MÈ THỊ THU HÀ 10/05/1997 Đạt GP Nguyện vọng 1

77 593B YTB009272 LÊ THỊ HUỆ 13/01/1997 Đạt GP Nguyện vọng 3

78 595B TAG000086 LÊ THỊ KIM AN 29/01/1997 Đạt GP Nguyện vọng 2

79 609B TND025965 NGUYỄN THỊ THANH TRÀ 13/02/1996 Đạt GP Nguyện vọng 2

80 610B NLS011692 NGUYỄN THỊ THANH THẾ 25/11/1997 Đạt GP Nguyện vọng 2

81 616B TDV024184 TRẦN THỊ PHƯƠNG 18/10/1997 Đạt GP Nguyện vọng 3

82 617B TQU006608 HÀ THỊ KIM YẾN 24/08/1996 Đạt GP Nguyện vọng 3

83 619B DCT013368 NGUYỄN THỊ BẢO TRÂN 01/12/1996 Đạt GP Nguyện vọng 3

84 625B TTB006759 LÒ THỊ TRANG 01/04/1996 Đạt GP Nguyện vọng 3

85 626B TQU003491 VÙ LY LY 16/04/1997 Đạt GP Nguyện vọng 3

86 636B TDV000509 HOÀNG THỊ QUỲNH ANH 24/04/1997 Đạt GP Nguyện vọng 3

87 667B THV010135 PHÙNG THỊ OANH 19/08/1997 Đạt GP Nguyện vọng 2

88 676B LNH003170 NGUYỄN THỊ THÚY HIỀN 08/12/1997 Đạt GP Nguyện vọng 3

89 708B THV010367 DƯƠNG THU PHƯƠNG 18/12/1993 Đạt GP Nguyện vọng 2

90 713B THP013280 ĐÀO THỊ THẢO 08/05/1996 Đạt GP Nguyện vọng 3

91 719B NLS013058 BÙI THỊ THÙY TRANG 06/09/1997 Đạt GP Nguyện vọng 2



STT SHS SBD Họ tên Ngày sinh Kết quả
Mã ngành 
trúng tuyển

Nguyện vọng 
trúng tuyển

92 724B NLS014860 KSOR H' VIÊN 15/06/1997 Đạt GP Nguyện vọng 2

93 730B HDT026167 BÙI THỊ HÀ TRANG 10/03/1996 Đạt GP Nguyện vọng 3

94 732B THV000127 ĐINH BẢO ANH 03/06/1997 Đạt GP Nguyện vọng 3

95 737B TND000544 MÃ THỊ HOÀI ANH 10/02/1997 Đạt GP Nguyện vọng 2

96 740B HHA006909 PHẠM THỊ LAN HƯƠNG 24/10/1997 Đạt GP Nguyện vọng 2

97 743B SPH015041 BÙI THỊ MINH TÂM 05/11/1997 Đạt GP Nguyện vọng 3

98 746B TQU003971 NÔNG THÀNH NGÔI 07/12/1996 Đạt GP Nguyện vọng 3

99 751B TLA014338 VŨ THỊ HUYỀN TRANG 15/08/1997 Đạt GP Nguyện vọng 3

100 756B YTB017163 ĐỖ THỊ HỒNG PHƯƠNG 27/09/1997 Đạt GP Nguyện vọng 3

101 758B HDT027272 VŨ THỊ QUỲNH TRANG 17/03/1997 Đạt GP Nguyện vọng 3

102 763B DCN012922 LÊ THỊ PHƯƠNG UYÊN 18/07/1997 Đạt GP Nguyện vọng 2

103 770B SPH001444 THÀNH THỊ LAN ANH 17/05/1997 Đạt GP Nguyện vọng 3

104 772B TQU000304 VŨ THỊ NGỌC ÁNH 08/06/1997 Đạt GP Nguyện vọng 3

105 775B HDT016031 LẠI PHƯƠNG MAI 24/11/1997 Đạt GP Nguyện vọng 3

106 786B HDT006600 ĐẶNG THỊ THU HÀ 18/04/1997 Đạt GP Nguyện vọng 2

107 811B HHA009271 PHẠM CÔNG MINH 15/02/1997 Đạt GP Nguyện vọng 3

108 814B THV001139 VÀNG THỊ CAO 11/07/1997 Đạt GP Nguyện vọng 2

109 818B TQU000942 LÊ ANH DUY 22/04/1997 Đạt GP Nguyện vọng 1

110 819B TQU003318 NGUYỄN THỊ LOAN 12/08/1997 Đạt GP Nguyện vọng 3

111 825B DCN010086 NGUYỄN ĐẮC THÀNH 17/04/1996 Đạt GP Nguyện vọng 3

112 841B LNH004920 LÒ THỊ LẢ 17/05/1997 Đạt GP Nguyện vọng 3

113 843B THV002839 LƯỜNG THỊ ĐIỆP 24/10/1997 Đạt GP Nguyện vọng 3

114 845B TTB003652 LÒ VĂN LONG 25/05/1995 Đạt GP Nguyện vọng 3

115 852B THV003862 LÊ THỊ HẠNH 22/03/1997 Đạt GP Nguyện vọng 1

116 870B THV009255 LÙ THỊ NGÂN 09/08/1997 Đạt GP Nguyện vọng 1

117 887B HDT011367 LÊ THỊ HUYỀN 11/05/1996 Đạt GP Nguyện vọng 3

118 901B TND021004 ĐÀM THỊ QUỲNH 09/11/1997 Đạt GP Nguyện vọng 2

119 904B THV001217 LƯU THỊ MINH CHÂU 31/01/1997 Đạt GP Nguyện vọng 3

120 912B DBL004010 HUỲNH TRỌNG LINH 15/09/1997 Đạt GP Nguyện vọng 3

121 918B DCN005085 PHAN NGỌC HUYỀN 24/06/1997 Đạt GP Nguyện vọng 2

122 928B THV006901 LỒ NGỌC LAN 28/02/1997 Đạt GP Nguyện vọng 3

123 934B DCN010684 NGUYỄN THỊ KIM THOA 18/08/1997 Đạt GP Nguyện vọng 3

124 935B HDT006589 ĐINH THỊ HÀ 20/02/1997 Đạt GP Nguyện vọng 2

125 937B TLA006873 LƯƠNG THỊ HƯỜNG 12/06/1996 Đạt GP Nguyện vọng 2

126 939B TND007985 NÔNG THỊ THU HIỀN 01/09/1997 Đạt GP Nguyện vọng 3

127 940B TND013189 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LAM 05/06/1997 Đạt GP Nguyện vọng 3

128 941B HDT027915 LÊ HỮU TÚ 26/05/1997 Đạt GP Nguyện vọng 1

129 954B TTB003472 HÀ THI PHƯƠNG LINH 03/07/1996 Đạt GP Nguyện vọng 3

130 976B DCN006688 NGUYỄN PHƯƠNG LOAN 30/11/1997 Đạt GP Nguyện vọng 3

131 982B TND026993 VY THỊ DIỆP TRINH 01/05/1997 Đạt GP Nguyện vọng 3

132 994B TLA012592 NGUYỄN THỊ THANH THẢO 31/03/1997 Đạt GP Nguyện vọng 3

133 1016B DCN003503 PHAN THỊ HẰNG 21/12/1997 Đạt GP Nguyện vọng 3

134 1020B THP003702 DƯƠNG THỊ NGỌC HÀ 18/01/1996 Đạt GP Nguyện vọng 1

135 1028B HVN001962 NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG 20/02/1997 Đạt GP Nguyện vọng 3

136 1036B DCN006249 HÀ NGỌC HUYỀN LINH 20/05/1997 Đạt GP Nguyện vọng 3

137 1043B THV009299 VŨ THẢO NGÂN 23/06/1997 Đạt GP Nguyện vọng 4

138 1050B KQH005697 ĐINH TUYẾT HUỆ 03/09/1996 Đạt GP Nguyện vọng 3

139 1051B TLA001567 NGUYỄN NGỌC BẢNG 05/06/1997 Đạt GP Nguyện vọng 3
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140 1052B THP007278 NGUYỄN THỊ HƯỜNG 23/10/1997 Đạt GP Nguyện vọng 2

141 1054B YTB023499 LƯƠNG VĂN TRUNG 24/09/1997 Đạt GP Nguyện vọng 3

142 1057B LNH003181 NGUYỄN THÚY HIỀN 17/08/1997 Đạt GP Nguyện vọng 3

143 1060B KQH016057 NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN 18/06/1997 Đạt GP Nguyện vọng 2

144 1062B DCN008582 HÀ THỊ OANH 03/02/1997 Đạt GP Nguyện vọng 1

145 1066B KHA001524 ĐẶNG THỊ DỆT 17/10/1997 Đạt GP Nguyện vọng 3

146 1072B TND003500 TRẦN NGỌC DIỆP 01/09/1997 Đạt GP Nguyện vọng 3

147 1081B THV015495 NGUYỄN THỊ THANH XUÂN 21/10/1997 Đạt GP Nguyện vọng 1

148 1083B DCN013439 NGUYỄN THỊ HẢI YẾN 08/12/1997 Đạt GP Nguyện vọng 1

149 1090B TND024363 MA THỊ THU 07/10/1997 Đạt GP Nguyện vọng 2

150 1097B YTB022701 LƯU THỊ THU TRANG 04/10/1996 Đạt GP Nguyện vọng 1

151 1136B TLA000875 NGUYỄN THỊ NGỌC ANH 18/12/1997 Đạt GP Nguyện vọng 3

152 1139B THP014127 VŨ THỊ THU 01/09/1997 Đạt GP Nguyện vọng 3

153 1154B HHA016497 PHẠM THỊ THU YÊN 26/12/1997 Đạt GP Nguyện vọng 2

154 1162B TQU003689 ĐẶNG THỊ MỸ 03/05/1996 Đạt GP Nguyện vọng 1

155 1175B TTB005207 NGUYỄN NGỌC QUỲNH 07/07/1996 Đạt GP Nguyện vọng 2

156 1190B TTB005951 VÌ THỊ THẢO 26/10/1997 Đạt GP Nguyện vọng 3

157 1200B TTB007618 SÙNG THỊ XÚ 15/09/1994 Đạt GP Nguyện vọng 2

158 1209B HDT016833 PHẠM TRÀ MY 03/11/1996 Đạt GP Nguyện vọng 1

159 1215B TLA010913 ĐẶNG MINH PHƯƠNG 05/11/1997 Đạt GP Nguyện vọng 1

160 1226B TDV037056 PHAN BẢO YẾN 17/02/1997 Đạt GP Nguyện vọng 3

161 1239B HHA000414 LƯU THỊ LAN ANH 02/05/1997 Đạt GP Nguyện vọng 4

162 1245B HHA014541 LÊ THỊ TRANG 14/05/1997 Đạt GP Nguyện vọng 3

163 1260B NLS007030 NGUYỄN THẢO MAI 03/03/1996 Đạt GP Nguyện vọng 1

164 1262B HDT020872 TRẦN VĂN QUYỀN 03/11/1996 Đạt GP Nguyện vọng 3

165 88001 SPH016878 NGUYỄN THỊ THƯỢC 03/12/1997 Đạt GP Nguyện vọng 1

166 88020 TQU001791 PHẠM THỊ HIỆP 19/08/1997 Đạt GP Nguyện vọng 1

167 88021 TQU002483 NÔNG THANH HUYỀN 28/09/1997 Đạt GP Nguyện vọng 2

168 88029 TDL015407 BÙI ĐẶNG HUYỀN TRANG 30/03/1997 Đạt GP Nguyện vọng 3

169 88031 TTB004224 LÒ THỊ NGA 08/07/1997 Đạt GP Nguyện vọng 2

170 88040 SPH017637 NGUYỄN THỊ THU TRANG 23/07/1997 Đạt GP Nguyện vọng 2









 


